
                     CÔNG TY TNHH CTCO ĐÀ NẴNG

                   Lô 91-G3, đường Phú xuân 2, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

              Tel: 0236.651.51.58  * Fax: 3740011    * Mail: sales@ctco.vn

Số sợi đk sợi

1 5 x 1 7 0,2       16.905                      

2 6 x 1 7 0,2       20.237                      

3 7 x 1 7 0,2       22.873                      

4 9 x 1 7 0,2       30.198                      

5 10 x 1 7 0,2       32.959                      

6 12 x 1 7 0,2       38.966                      

7 14 x 1 7 0,2       44.255                      

8 16 x 1 7 0,2       50.031                      

9 19 x 1 7 0,2       58.686                      

10 24 x 1 7 0,2       74.953                      

1 5 x 1.5 7 0,26 24.818                      

2 6 x 1.5 7 0,26 28.988                      

3 7 x 1.5 7 0,26 33.422                      

4 9 x 1.5 7 0,26 43.367                      

5 10 x 1.5 7 0,26 48.469                      

6 12 x 1.5 7 0,26 55.538                      

7 14 x 1.5 7 0,26 64.308                      

8 16 x 1.5 7 0,26 71.384                      

9 19 x 1.5 7 0,26 83.937                      

10 24 x 1.5 7 0,26 104.742                    

1 5 x 2.5 7 0,26     37.022                      

2 6 x 2.5 7 0,26     44.211                      

3 7 x 2.5 7 0,26     50.924                      

4 9 x 2.5 7 0,26     66.923                      

5 10 x 2.5 7 0,26     74.668                      

6 12 x 2.5 7 0,26     85.136                      

BÁO GIÁ DÂY CÁP ĐIỀU KHIỂN- CÁP GOLDCUP

Kết cấu ruột dẫn
Tên sản phẩm

Đơn giá 

(Đã có VAT)

CÁP ĐIỀU KHIỂN 1,0mm
2
 300/500V - Cu/PVC/PVC (TCVN6610-7/IEC60227-7)

CÁP ĐIỀU KHIỂN 1,5mm
2
 300/500V - Cu/PVC/PVC (TCVN6610-7/IEC60227-7)

CÁP ĐIỀU KHIỂN 2,5mm
2
 300/500V - Cu/PVC/PVC (TCVN6610-7/IEC60227-7)



7 14 x 2.5 7 0,26     99.368                      

8 16 x 2.5 7 0,26     116.435                    

9 19 x 2.5 7 0,26     135.825                    

10 24 x 2.5 7 0,26     168.348                    

1 Ngầm 5 x 1 7 25.930                      

2 Ngầm 6 x 1 7 29.745                      

3 Ngầm 7 x 1 7 33.247                      

4 Ngầm 9 x 1 7 40.402                      

5 Ngầm 10 x 1 7 44.516                      

6 Ngầm 12 x 1 7 48.572                      

7 Ngầm 14 x 1 7 54.300                      

8 Ngầm 16 x 1 7 62.429                      

9 Ngầm 19 x 1 7 72.060                      

10 Ngầm 24 x 1 7 85.287                      

1 Ngầm 5 x 1.5 7 32.288                      

2 Ngầm 6 x 1.5 7 37.675                      

3 Ngầm 7 x 1.5 7 43.354                      

4 Ngầm 9 x 1.5 7 53.593                      

5 Ngầm 10 x 1.5 7 59.281                      

6 Ngầm 12 x 1.5 7 66.509                      

7 Ngầm 14 x 1.5 7 75.580                      

8 Ngầm 16 x 1.5 7 81.762                      

9 Ngầm 19 x 1.5 7 96.738                      

10 Ngầm 24 x 1.5 7 119.245                    

1 Ngầm 5 x 2.5 7 47.478                      

2 Ngầm 6 x 2.5 7 55.665                      

3 Ngầm 7 x 2.5 7 60.583                      

4 Ngầm 9 x 2.5 7 82.735                      

5 Ngầm 10 x 2.5 7 86.044                      

6 Ngầm 12 x 2.5 7 98.189                      

7 Ngầm 14 x 2.5 7 108.757                    

8 Ngầm 16 x 2.5 7 124.450                    

9 Ngầm 19 x 2.5 7 144.634                    

10 Ngầm 24 x 2.5 7 191.393                    

CÁP NGẦM ĐIỀU KHIỂN 2,5mm
2
 300/500V - Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC 

CÁP NGẦM ĐIỀU KHIỂN 1,0mm
2
 300/500V - Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC 

CÁP NGẦM ĐIỀU KHIỂN 1,5mm
2
 300/500V - Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC 



1 Ngầm 3 x 1 7 17.323

2 Ngầm 4 x 1 7 21.706

3 Ngầm 5 x 1 7 25.063

4 Ngầm 7 x 1 7 30.773

5 Ngầm 9 x 1 7 38.588

6 Ngầm 12 x 1 7 47.535

7 Ngầm 14 x 1 7 51.697

8 Ngầm 16 x 1 7 60.358

9 Ngầm 19 x 1 7 69.274

10 Ngầm 21 x 1 7 76.670

12 Ngầm 24 x 1 7 85.002

13 Ngầm 12 x 1.5 7 63.924

14 Ngầm 14 x 1.5 7 71.034

15 Ngầm 19 x 1.5 7 95.741

16 Ngầm 2 x 2.5 7 22.725

17 Ngầm 12 x 2.5 7 97.910

Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%, chưa bao gồm phí vận chuyển tới công trình.

Tài khoản ngân hàng: CÔNG TY TNHH CTCO ĐÀ NẴNG

Ngân hàng TMCP An Bình-chi nhánh Đà Nẵng

Xin trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!

Đà Nẵng, 01  tháng 06 năm 2017

CÔNG TY CTCO ĐÀ NẴNG

STK: 0901003993008

CÁP NGẦM ĐIỀU KHIỂN SỢI ĐƠN - 0.6/1KV CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC (TCVN 5935)  


